	PHÒNG GDĐT CHÂU PHÚ

TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG
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	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn: Toán – KHỐI 8 
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)



1. MỤC TIÊU KIỂM TRA:

· Xác định chất lượng, kết quả của việc dạy và học môn toán.

· Xác định những yêu cầu học sinh đã đạt được so với chuẩn kiến thức và kĩ năng của môn học.

· Đánh giá năng lực của từng học sinh, so sánh kiến thức, kĩ năng giữa các học sinh với nhau.

· Giúp giáo viên và học sinh điều chỉnh lại phương pháp dạy và học.

2. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận hoàn toàn
3. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	            Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tỉ lệ
	Tổng

	
	Tự Luận
	Tự Luận
	Cấp độ thấp

(Tự luận)
	Cấp độ cao

(Tự luận)
	
	

	1
	- Phương trình bậc nhất một ẩn.
- Phương trình đưa được về dạng ax + b =0
	· HS nhận biết và giải được phương trình bậc nhất 1 ẩn, hiểu qui tắc biến đổi để giải phương trình dạng ax + b =0. (không có mẫu số)


	
	
	
	20%
	

	
	Số câu
	2
	
	
	
	
	2

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	
	
	2,0

	2
	Phương trình tích
	· HS nhận biết và giải phương trình tích dạng cơ bản (không cần phải đưa về phương trình tích).
	
	
	
	10%
	

	
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	    1,0
	
	
	
	
	1,0

	3
	Phương trình chứa ẩn ở mẫu
	
	HS nhận biết và giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
	
	
	15%
	

	
	Số câu
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	    1,5
	
	
	
	1,5

	4
	Giải bài toán bằng cách lập phương trình
	
	
	
	Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập phương trình để giải bài toán.
	10%
	

	
	Số câu
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	    1,0
	
	1,0

	5
	Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
	· HS nhận biết và giải bất phương trình bậc nhất 1 ẩn;

	- HS biết biểu diễn tập nghiệm trên trục số
	
	
	15%
	

	
	Số câu
	1
	1
	
	
	
	2

	
	Số điểm
	    1,0
	0,5
	
	
	
	1,5

	6
	Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng
	
	HS biết tính các diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng. (bài toán thực tế)
	
	
	10%
	

	
	Số câu: 
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	1,0
	
	
	
	1,0

	7
	Tam giác đồng dạng 
	
	
	-HS nắm vững nội dung các định lí về hai tam giác đồng dạng theo các trường hợp đồng dạng của tam giác thường và tam giác vuông. 

-Vận dụng các định lí để chứng minh hai tam giác đồng dạng.

-Chứng minh hệ thức thông qua hai tam để từ đó tính độ dài của đoạn thẳng.

(Hình vẽ 0,5 điểm)
	
	20%
	

	
	Số câu
	
	
	2
	
	
	2

	
	Số điểm
	
	
	2,0
	
	
	2,0

	Tổng
	        Số câu
	4
	3
	2
	1
	100%
	9

	
	      Số điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	
	10,0

	Duyệt ma trận         
	Tổ trưởng   

Phạm Minh Hiếu
	Người ra ma trận

Trần Gia Lâm


CÂU HỎI ÔN TẬP HK2 TOÁN 8

NĂM HỌC: 2022 – 2023

Bài 1: Giải phương trình:

a/ 3x + 9 = 0.

b/ 3x – 5 = 5x – 3.            
c/  [image: image2.png]G+ 3x )(751) =0




Bài 2: Giải các phương trình sau 

a/  3x – 6 = 0

b/ 3x + 8 = 2x + 5

c/ (3x + 9)(x – 2) = 0

Bài 3: Giải phương trình
a/ 7x – 21 = 0

b/ - (3x – 2) = 2x + 5

c/ (6x + 24)(3x – 15)

Bài 4: Một ô tô đi từ A đến B mất 2 giờ 30 phút, trong khi đó xe máy đi từ A đến B mất 3 giờ 30 phút . Tính quãng đường AB biết vận tốc ô tô hơn vận tốc xe máy 20 km/h.

Bài 5: Bình và An cùng đi xe đạp khởi hành cùng 1 lúc. Vận tốc của Bình bằng 
[image: image3.wmf]4

5

vận tốc của An. Nếu Bình tăng vận tốc thêm 1km/h, An giảm vận tốc 1km/h thì sau 3h đoạn đường An đi được dài hơn đoạn đường Bình đã đi là 3km. Tính vận tốc của mỗi người.

Bài 6: Một tàu chở hàng khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh với vận tốc 36km/h. Sau đó 2 giờ một tàu chở khách cũng đi từ đó với vận tốc 48km/h đuổi theo tàu hàng. Hỏi tàu khách đi bao lâu thì gặp tàu hàng ?
Bài 7: Giải phương trình sau
[image: image4.wmf]+-
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Bài 8: Giải phương trình: 
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Bài 9: Giải phương trình: 
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3532

224

xx

xxx

-=

+--


Bài 10: Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:  3x – 9 < 12

Bài 11: Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 

[image: image7.png]2x+10 =0




Bài 12: Cho bất phương trình sau : 3x – 9 > 2x – 5

Bài 13: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ như hình vẽ. Tam giác ABC cân tại A có đường cao AH. Biết AC = 13cm, BC = 10cm, CC’ = 15cm. Hãy tính thể tích của hình lăng trụ đứng.
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Bài 14: Một nhà kho có dạng hình lăng trụ đứng như hình bên dưới, đáy là hình thang vuông. Chiều cao của lăng trụ đứng (là chiều dài của nhà kho) bằng 6m. Đường cao của đáy (là chiều rộng của nhà kho) bằng 5m. Các cạnh đáy của hình thang vuông dài 3m và 4m. Tính thể tích của nhà kho?

[image: image9.png]w





Bài 15: Một bể bơi đáy là hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiểu rộng 10m, chiều cao của bể bơi là 1m. Hỏi bể bơi cần bao nhiêu mét khối nước để nó đầy ắp nước ?

Bài 16: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm; AC = 8 cm. Trên một nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B vẽ tia Ax song song với BC. Từ C vẽ CD vuông góc với Ax tại D

a/ Chứng minh hai tam giác ADC và CAB đồng dạng                                         

b/ Tính DC

Bài 17: Cho ΔABC nhọn có AP là đường phân giác. Từ C kẻ tia Cx // AB cắt tia AP tại D.

a/ Chứng minh: ΔABP đồng dạng ΔDCP.

b/ Biết AB = 6cm ; AC = 7,5cm ; AP = 5,6cm. Tính PD.

Bài 18: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 9cm, AC = 12cm, AH là đường cao.

a/ Chứng minh: [image: image11.png]


 ABC đồng dạng [image: image13.png]


 HBA 

b/ Tính AH ?

CẤU TRÚC ĐỀ THI HKII MÔN TOÁN KHỐI 8

NĂM HỌC 2022 – 2023
Bài 1:   ( 3 điểm )

a) Giải phương trình  ax + b = 0      ( 1,0 đ )

b) Giải phương trình  đưa được về dạng  ax + b = 0  ( Không có mẫu số )   ( 1,0 đ)

c) Giải phương trình tích  (vế trái có hai thừa số sẵn)   ( 1,0 đ)

Bài 2: ( 1 điểm )

Giải bài toán bằng cách lập phương trình ( Loại chuyển động trên bộ )

Ra đề theo dạng: Cho vận tốc trước và chênh lệch về thời gian hoặc cho thời gian 

                              trước và chênh lệch về vận tốc.

Bài 3:   ( 1,5 điểm )

Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu (Vế trái có hai hạng tử, mẫu có dạng hằng đẳng thức thứ ba, vế phải là một hằng số phân.)

Bài 4: ( 1,5 điểm )

a) Giải bất phương trình bậc nhất đơn giản (1,0 đ )

b) Biểu diễn tập nghiệm trên trục số.            ( 0,5 đ )

Bài 5: ( 1,0 điểm )

Tính diện tích xung quanh hoặc thể tích của hình lăng trụ đứng (bài toán thực tế)
Bài 6: ( 2,0 điểm )    Hình vẽ ( 0,5 đ )

a) Chứng minh hai tam giác đồng dạng (Trường hợp g – g)     (0,5đ)

b) Tính độ dài đoạn thẳng (Từ hai tam giác đồng dạng đã chứng minh, rút ra hệ thức. Cho độ dài hai cạnh 
[image: image14.wmf]®

 Tính độ dài cạnh còn lại  ( 1,0đ )

_1426963482.unknown

